	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: MĨ THUẬT NÂNG CAO VÀ PP PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU MĨ THUẬT CHO TRẺ MẦM NON 1
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[1] Học phần thuộc khối kiến thức:
	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao 
(tự chọn)

	
	
	
	X



[2] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	3
[3] Số tín chỉ:	3
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	45

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	5 (5)

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	20 (40)

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	20 (60)

	Hoạt động theo nhóm
	

	Cá nhân
	


[4] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết/ thực hành
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết/ thực hành
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng, phấn/ bút
· Yêu cầu đặc biệt khác: Không quá 30 SV/lớp.
[5] Các học phần liên quan (nếu có):
+   Học phần tiên quyết: Mĩ thuật 
+    Học phần song hành:
+    Học phần kế tiếp: Mĩ thuật nâng cao và Phát triển năng khiếu cho trẻ mầm non 2
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Giáo dục mầm non
Tổ bộ môn:	
[2] Giảng viên biên soạn đề cương: 
· Họ và tên: Trần Thanh Giang
· Học hàm - Học vị: 	Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 	0916244468
· Hộp thư điện tử (emai): giangtranthanh@ncehcm.edu.vn
[3] Giảng viên phụ trách giảng dạy:
· Họ và tên: Dương Hiển Chinh
· Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan:      182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ:   0988656380
· Hộp thư điện tử (emai): chinhduonghien@ncehcm.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần gồm những kiến thức chuyên sâu về mĩ thuật, cách sử dụng vật liệu mở trong hoạt động mĩ thuật nhằm cung cấp những kiến thức, kĩ thuật nâng cao để thực hiện dạy học theo chủ đề, trang trí trường lớp, hoạt động mĩ thuật và dạy năng khiếu mỹ thuật ở trường mầm non.
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: 
Kiến thức: 
- Mô tả được những kiến thức chuyên sâu về mĩ thuật như : vẽ tranh, vẽ trang trí, vẽ theo mẫu, nặn, làm tranh bằng vật liệu mở.
- Vận dụng được các nguyên lý tạo hình và nghệ thuật thị giác để tạo các sản phẩm mĩ thuật phục vụ cho mục tiêu bồi dưỡng về năng lực thẩm mĩ
Kĩ năng: 
- Sử dụng được các họa phẩm thông dụng và kết hợp vật liệu mở làm sản phẩm mĩ thuật
- Thực hiện được các hoạt động trang trí lễ hội, trang trí trường lớp mầm non…
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm 
Thái độ: 
- Có nhận thức thẩm mĩ đúng đắn, lành mạnh và tiến bộ.
- Có ý thức giữ gìn và trân trọng cái đẹp.
- Tự học, giao tiếp và hợp tác trong học tập, nghiên cứu		
- Tự tin, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc được giao.
5. Giáo trình và tư liệu: (Ghi rõ tên sách/giáo trình, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản)
Tài liệu tham khảo chính: Nguồn: Thư viện trường CĐSPTW TP.HCM
1. Ngô Bá Công (2018), Giáo trình Mĩ thuật cơ bản, NXB ĐHSP, HN.
2. Đàm Luyện, 2006, Bố cục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội
3. Trường CĐSP Mẫu giáo TW3, (1996), Họa cơ sở
4. Tạ Phương Thảo (2006), Giáo trình trang trí, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Tài liệu tham khảo phụ:
1. Hồ Xuân Hạnh biên soạn (1992), Nghệ thuật Trang trí và quảng cáo, NXB KH & Kỹ thuật. 
2. Uyên Huy – “Màu sắc và phương pháp sử dụng” (2009), NXB Lao động 
3. Đặng Bích Ngân chủ biên (2002), Từ điển thuật ngữ Mĩ thuật phổ thông, NXB Giáo dục.
4. Nguyễn Duy Lãm, Đặng Thị Bích Ngân (2000), Màu sắc và PP vẽ màu, NXB Văn hóa Thông tin Hà nội.
5. Bộ Văn Hóa (1976), Bản rập họa tiết Mỹ thuật cổ Việt Nam, NXB Mỹ thuật, Hà Nội
6. www.hcm.edu.vn/gdmamnon/web
7. www.mamnon.com
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Đến lớp đúng giờ
· Tham dự đủ các buổi học trên lớp
· Tích cực, chủ động tham gia xây dựng bài, tìm hiểu về nội dung học tập
· Chuẩn bị đầy đủ và hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân, cho nhóm 
· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập
· Thực hiện đủ các bài đánh giá
Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo quy định. 
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười);
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 					40%
- Chuyên cần: 						5%
- Chuẩn bị bài, tích cực thảo luận: 				5 %
- Điểm trung bình các bài thực hành:  			30 %
Thi cuối kỳ: thực hành						60 %
Thang điểm: Thang điểm 10
7.Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)
	Stt
	Nội dung
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	Bài 1: Giới thiệu chuyên đề
I. Giới thiệu chung về học phần
1. Mục tiêu 
2. Nội dung:  Những bài học của học phần 
3. Phương pháp học tập bộ môn
4. Tài liệu học.
5. Dụng cụ học tập
II. Cách sử dụng một số họa phẩm, vật liệu thông dụng
1. Màu bột
2. Màu nước
3. Màu sáp
4. Vật liệu mở (Vỏ đồ hộp, giấy, các loại hạt, củ, quả, lá cây khô…vv)
III. Thực hành: 
- Pha màu theo tranh mẫu.
- Tạo hình sản phẩm mĩ thuật bằng vật liệu mở.
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	Bài 2: Vẽ tranh theo mẫu
Vẽ người, vật bằng hình cơ bản và bằng nét
A. Vẽ người và vật bằng hình cơ bản
I. Khái niệm
1. Xây dựng hình người- vật bằng các hình cơ bản
2. Vẽ người và vật bằng hình cơ bản
II. Phương pháp vẽ người và vật bằng hình cơ bản
1. Quan sát, nhận xét
   - Quan sát đặc điểm cấu trúc, hình dáng, đường hướng chính (từ  những bộ phận lớn đến chi tiết), xác định vị trí, tỉ lệ giữa các bộ phận. 
   - Kết nối những bộ phận lớn của đối tượng thành hình cơ bản
2. Cách vẽ
  - Phác nhẹ các đường hướng chính của đối tượng
  - Vẽ khái quát các bộ phận chính của đối tượng bằng những hình cơ bản
  - Điều chỉnh vị trí và cấu trúc bằng hình đơn giản cho đối tượng.
III. Bài tập: 
1. Quan sát hình mẫu phẳng (2D), vẽ lại mẫu chỉ bằng hình cơ bản.
2. Quan sát mẫu thật (3D), vẽ lại mẫu chỉ bằng hình cơ bản.
 B. Vẽ người và vật bằng nét
I. Phương pháp vẽ người và vật bằng nét
1. Quan sát-nhận xét 
   - Nhận xét cấu trúc, đặc điểm nổi bật nhất của đối tượng
  - Quan sát hình dáng, đường hướng chính.
2. Cách vẽ
  - Phác trên giấy đường hướng chính của đối tượng
  - Vẽ phác những bộ phận chính bằng hình cơ bản, liên kết các hình lại và chuyển thành đường thẳng hoặc cong.
  - Vẽ đậm nhạt, chi tiết cho đối tượng
  - Kiểm tra tương quan hình và nét và hoàn chỉnh đối tượng.
II. Bài thực hành: 
Quan sát hình mẫu người và vật, vẽ lại bằng nét đơn giản.
2. Vẽ kĩ một đối tượng bằng nét.
III. Đánh giá bài thực hành.

	3
	Bài 3: Vẽ trang trí
(Tranh chủ đề, TT lớp, góc học tập, trường MN)
I. Khái niệm
II. Phương pháp vẽ
1. Chọn chủ đề
2. Nghiên cứu nội dung
3. Tìm tài liệu (hình ảnh, ký họa thực tế…)
4. Chọn hình thức bố cục & hình tượng nghệ thuật.
5. Vẽ phác thảo 
· Phác thảo nét
· Phác thảo đen- trắng
· Phác thảo màu
    6. Thể hiện (phóng hình, vẽ màu, hoàn chỉnh tranh)
III. Yêu cầu tranh
1. Bố cục cân đối, có nhịp điệu
2. Thể hiện được nội dung chủ đề
3. Hình họa sinh động, chặt chẽ
4. Màu sắc hài hòa, phù hợp với chủ đề
5. Có mảng chính, phụ
       6. Có đủ độ đậm, nhạt để tạo không gian trong tranh. 
IV. Thực hành: Sinh viên tự chọn chủ đề để vẽ một bức tranh.
- Chất liệu: màu bột, giấy tự do.
- Kích thước: 40cm x 30cm
     V. Đánh giá bài thực hành
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	Bài 4: Vẽ, minh họa truyện kể (Tranh chất liệu tự do)
I. Khái niệm
II. Phương pháp vẽ minh họa truyện kể
1. Chọn và tìm hiểu một truyện kể (văn học) có ý nghĩa giáo dục.
2. Phân cảnh thể hiện nội dung tiêu biểu.
3. Tìm hình thức thể hiện.
4.  Phác thảo cho các phân cảnh (tìm bố cục, tìm hình tượng, phối hợp màu hoặc vật liệu)
5. Thể hiện bản chính
III. Yêu cầu đối với minh họa truyện kể
1. Làm sáng tỏ được nội dung của truyện kể
2. Hình vẽ ấn tượng, đơn giản, dễ hiểu.
3. Đảm bảo yêu cầu thẩm mĩ, sáng tạo trong thể hiện.
4. Thể hiện thống nhất các tuyến nhân vật, tạo hình phù hợp với trẻ mầm non.
Bài thực hành: Vẽ minh họa một truyện kể trong chương trình giáo dục mầm non
- Thực hiện theo nhóm, thể hiện ít nhất 5 phân cảnh (chưa kể bìa).
- Chất liệu: màu hoặc chất liệu tự do
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	Bài 5: Trang trí ngày lễ hội trường lớp mầm non
I. Khái niệm 
II.   Yêu cầu trang trí ngày lễ hội và trang trí trường, lớp mầm non
      - Tính thẩm mĩ.
      - Tính an toàn.
      - Thể hiện được nội dung và tinh thần của buổi lễ.
      - Phù hợp với trẻ mầm non
      - Tạo được không gian thân thiện, tích cực với hoạt động vui chơi và học tập của trẻ…
III. Phương pháp thực hiện
     1. Trang trí ngày lễ hội
       - Tìm hiểu nội dung
       - Nghiên cứu vị trí sẽ trang trí
       - Tìm ý tưởng thể hiện (phác thảo)
       - Dự tính nguyên, vật liệu
       - Trang trí theo phác thảo đã chọn
       - Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn tất trang trí.
    2. Trang trí trường lớp mầm non
       - Nghiên cứu không gian sẽ trang trí
       - Tìm hiểu những yêu cầu đối với trang trí trường lớp mầm non
       - Tìm ý tưởng thể hiện (phác thảo)
       - Dự tính nguyên, vật liệu
       - Trang trí theo phác thảo đã chọn
       - Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn tất việc trang trí.
 IV. Thực hành: Phác thảo trang trí một hội trường (hoặc sân khấu)
     - Khổ giấy A3- vẽ màu (cá nhân) hoặc mô hình- vật liệu (nhóm)
V. Đánh giá bài thực hành
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	Bài 6: Phân tích tác phẩm nghệ thuật và tranh vẽ của trẻ em
I. Giới thiệu một số tác phẩm nghệ thuật
    1. Xuất xứ (giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, nội dung, chất liệu, …)
    2. Phân tích tác phẩm:
         - Giá trị nội dung
         - Hình thức biểu cảm, nghệ thuật thể hiện
         - Bản sắc văn hóa dân tộc trong tranh
    3. Kết luận
II. Giới thiệu tranh vẽ của trẻ
1. Đặc điểm ngôn ngữ tạo hình trong tranh vẽ của trẻ em.
 - Nét vẽ
 - Bố cục
 - Hình tượng
 - Màu sắc 
2. Giới thiệu một số tranh đẹp
 - Tranh vẽ của trẻ mẫu giáo
 - Tranh vẽ của học sinh Tiểu học
 - Tranh vẽ của học sinh Trung học cơ sở
        + Giới thiệu nội dung tranh
        + Giới thiệu vẻ đẹp của tranh
 (chú ý khai thác nét đặc trưng trong ngôn ngữ tạo hình)
   IV. Thảo luận
   1. Một số tác phẩm mĩ thuật Việt Nam hiện đại.
   2. Giới thiệu tranh vẽ của trẻ em nước ngoài
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	Bài 7: Làm mô hình, nặn tạo dáng người và vật
I. Khái quát về nghệ thuật điêu khắc
1. Khái niệm
2. Thể lọai
3. Chất liệu
II. Đồ dùng học tập
III. Chất liệu
1. Đất sét tự nhiên
2. Đất công nghiệp (đất nặn)
IV. Phương pháp nặn tạo dáng người và vật 
1. Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ nặn
2. Quan sát, phân tích đặc điểm- hình dáng- tư thế của đối tượng
3. Cách nặn
- Nặn từng bộ phận
- Nặn nguyên khối
V. Thực hành: tạo hình người và vật.
VI. Phương pháp tạo mô hình 
1. Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ
2. Xây dựng ý tưởng, phân tích đặc điểm- cấu trúc- vật liệu của đối tượng
3. Cách tạo mô hình
VII. Thực hành: tạo hình người và vật.
VIII. Đánh giá bài thực hành.



8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 02/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 01/2021
	TRƯỞNG KHOA 	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)


	Đỗ Đình Nghĩa	Trần Thanh Giang
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